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WEEK 01- Grade 7 

 

UNIT 1 : BACK TO SCHOOL ( Trở lại trường)?  

Period : 02 

Section A: A1 
 

I. Vocabulary: 

 

STT TỪ VỰNG NGHĨA 

1.  friend (n) Bạn bè 

2.  → friendly (adj) Thân thiện 

3.  nice (adj)      

→ Nice to see you again (exp.)  

→ Nice to meet you, too (exp.)  

Đẹp, tốt bụng 

→Rất vui được gặp bạn. 

→ Tôi cũng rất vui được gặp 

bạn. 

4.  new (adj) ≠ old (adj) Mới ≠ cũ 

5.  classmate(n) bạn cùng lớp 

6.  So am I = I am, too = Me, too tôi cũng vậy 

7.  Also (adv) Cũng 

8.  parents  (n)       Ba mẹ 

9.  Still (adv) Vẫn còn 

 

II.Structures: 

1. What is your family name? : Họ của bạn là gì? 

→ My family name is …………………………………… 

→It’s ……………………………………. 

2. What’s your middle name? Tên lót của bạn là gì? 

→ My middle name is ………………………… 

→It’s ………………………………………. 

3. How far is it from your housetoschool?: Từ nhà bạn đến trường bao xa? 

→It’s about …………………………………. meters/ kilometers. 
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WORD FORM 
 

*/. Adj ( tính từ) 

-  Trước danh từ: ... adj + N 

- Sau:  be+ adj .. 

- Sau trạng từ: be + adv (very / quite/ rather/ …) + adj 

- Sau : look / seem /feel / sound / taste/ get/ got/ become/ became …+ Adj 

- Sau: make / find  + O + adj 

Notes:  

 + Trước “danh” là “tính”.  

Word form: 

1. happy (adj)   vui vẻ, hạnh phúc  

 # unhappy (adj)     vui vẻ, hạnh phúc   

happily: (adv) một cách hạnh phúc.      

happiness (n) : niềm hạnh phúc. 

2. differ (v) khác nhau. 

different (adj)    tính  khác nhau. 

difference (n) sự khác nhau.  

3. beauty (n) vẻ đẹp  

beautiful (adj) đẹp  

beautifully (adv) đẹp 

4. love (v) yêu, thích  

lovely (adj)        đáng yêu. 

5.  excite (v) hứng thú, phấn khích.  

exciting (adj) (vật) : say mê, phấn khích          

excited (adj) (người): say mê, phấn khích    
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*Give the correct form of the words: 

1. Hoa is………….She misses her parents and her friends.( happy). 

2. Her new school is ………….from her old school. ( differ ). 

3. Her new school is very …………. ( beauty ). 

4. She is a ………….girl ( love ). 

6. There is an ………….football match this afternoon ( excite). 

7. He is………….about this football match. ( excite) 

8. I live in a ………….house by the sea. ( love). 

9. There is some…………. things in her new school.( differ). 

10. Messi is a ………….Football player ( beauty ). 

*/Grammar 

1. My mother …………. (drink) hot tea. 

2. Nam and Ba …………. (go) to the zoo every year. 

3. We usually ………….lunch till 12.00. (not have) 

4. She often …………. (get) up at 6.00 every morning. 

5. He …………. (walk) to school every day. 

6. Water …………. (freeze) at 0
o
C 

7. The earth …………. (move) around the sun. 

8. My brother …………. (go) to the stadium every afternoon. 

9. Mr. Ha …………. (go) to work by car every day. 

10. Mai …………. (not want) any noodles. 

11. She  …………. (want) four tubes of toothpaste. 

12. A farmer …………. (work) on the farm. 

13.  Mr. Nhan …………. (go) to work by car every morning. 

14. My mother …………. (go) to the market every day. 

15. I …………. (go) to school by bus every morning. 

16. Trung …………. (get) up at 6.00 every day. 

17. Our classes …………. (start) at 7.10. 

18. The children …………. (like) to play in the park. 

19. The students …………. (not go) to school on Sundays. 

20. Hoa …………. (have) a lot of friends in Hue. 

 

III.Homework: 

Learn Vocabulary &grammar  by heart and do the exercises.  


